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	UBND HUYỆN LONG ĐIỀN           MA TRẬN HỌC KỲ II –NH: 2022 – 2023
                                                                              MÔN: SINH– LỚP 8
                                                                       Thời gian làm bài: 45 phút

	

	Nội dung kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao 
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      1.Thần kinh và giác quan 
	-Biết được cấu tạo của tai.
- Biết được chức năng của trụ não.
	
	- Tại sao nói dây thần kinh tủy là một dây pha
-Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi.
	Liên hệ bản thân, cho ví dụ về một phản xạ có điều kiện trong đời sống là một thói quen xấu và phản xạ này đã bị ức chế thay vào đó hình thành một phản xạ có điều kiện mới là một thói quen tốt.
	

	Số câu hỏi
	 (1;2)

	
	
	 
	
	

(2a;
2b)


	
	     (4)
	4

	    Điểm
	1đ
	
	
	
	
	2 đ
	
	1đ
	 4đ
(40%)

	
2. Nội tiết
	-Biết được vai trò của hoocmôn.
-Biết được khái niệm của tuyến nội tiết.
	- Trình bày vị trí và chức năng của tuyến yên và tuyến giáp.

	
	
	

	Số câu hỏi

	
(3,4)


	
	
	(1)

	
	
	
	
	3

	
  Điểm
	      1đ
	
	
	2đ
	
	
	
	
	  3đ
(30%)

	
3.Sinh sản 
	-Biết được những ảnh hưởng của có thai sớm ở tuổi vị thành niên.
	-Hiểu được nguyên nhân dẫn tới những biến đổi ở tuổi dậy thì .
-Hiểu được cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai.
	
	
	

	Số câu hỏi

	
	(3)
	(5;6)
	
	

	
	
	
	3

	    Điểm

	
	2đ
	      1đ
	
	
	
	

	
	3đ
(30%)


	Tổng số các câu
	5
   
	3
	1
	1
	10

	Tổng số điểm
	4đ
	3đ
	2 đ
	1 đ
	10đ
































UBND  HUYỆN LONG ĐIỀN                  ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HKII
       TRƯỜNG THCS  VĂN  LƯƠNG             MÔN : SINH – LỚP 8  ( NH 2022-2023)
                                                                       Thời gian : 45  phút 
       I/ TRẮC NGHIỆM :(3 điểm )
     Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Tai được chia làm 3 phần, đó là những phần nào?
  A. Vành tai, tai giữa, tai trong .
  B. Tai ngoài, tai giữa, tai trong.
  C. Vành tai, ống tai, màng nhĩ.
  D. Tai ngoài, màng nhĩ, tai trong.
Câu 2: Ở người trụ não có chức năng gì?
  A. Điều khiển các hoạt động có ý thức của con người.
  B. Điều khiển, điều hòa hoạt động của các nội quan, đặc biệt là hoạt động tuần, hô hấp, tiêu hóa.
  C. Là trung ương điều khiển các quá trình trao đổi chất và điều hòa thân nhiệt.
  D. Điều hòa, phối hợp các cử động phức tạp và giữ thân bằng cho cơ thể.
Câu 3: Vai trò của hooc môn là
  A. điều khiển các phản xạ có điều kiện và hoạt động sinh lí của cơ thể.         
  B. điều khiển các phản xạ có điều kiện và ổn định môi trường bên trong cơ thể .                      
  C. duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể và điều hòa các quá trình sinh lí diễn ra bình thường.                     
  D. điều khiển các phản xạ không điều kiện và duy trì tính ổn định của môi trường bên trong cơ thể.
Câu 4: Tuyến nội tiết 
 A. sản xuất các hoocmôn chuyển theo đường máu đến các cơ quan đích.           
 B. sản xuất các hoocmôn chuyển đến các chất tiết.          
C. tiết các tế bào tuyến đến cơ quan tác động.          
D. tiết các tế bào tuyến đến ống dẫn chất tiết.
Câu 5: Nguyên nhân dẫn tới những biến đổi ở tuổi dậy thì của nữ là
 A. do buồng trứng tiết testosteron.                                   B. do buồng trứng tiết ơstrogen .
 C. do buồng trứng tiết LH .                                              D. do buồng trứng tiết TSH
Câu 6: Các nguyên tắc nào sau đây không phải là nguyên tắc tránh thai?
 A. Ngăn trứng chín và rụng .
 B. Tránh không để tinh trùng gặp trứng.
 C. Để trứng đã thụ tinh bám vào tử cung .
 D. Chống sự làm tổ của trứng đã được thụ tinh .
II/ TỰ LUẬN: (7 điểm)
 Câu 1:Trình bày vị trí và chức năng của tuyến yên và tuyến giáp? (2 điểm)
 Câu 2: (2 điểm)
  a. Tại sao nói dây thần kinh tủy là một dây pha?
  b. Giải thích vì sao người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc  đi? 
 Câu 3:Hãy nêu rõ những ảnh hưởng của có thai sớm ở tuổi vị thành niên.?  (2 điểm)
 Câu 4: Liên hệ bản thân, em hãy cho ví dụ về một phản xạ có điều kiện trong đời sống là một thói quen xấu và phản xạ này đã bị ức chế thay vào đó hình thành một phản xạ có điều kiện mới là một thói quen tốt ? (1 điểm)      
                                           
                                                  ……………HẾT……….....

                GV duyệt đề                                Hiệu Phó CM                                      Người ra đề         


    
    
    Phan Thị Bích Thủy                      Võ Thanh Khánh                              Hồ Thị Ngọc Loa


  UBND  HUYỆN LONG ĐIỀN            ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ HKII
  TRƯỜNG THCS  VĂN  LƯƠNG           MÔN: SINH – LỚP 8 ( NH 2022-2023)
                                                                   Thời gian : 45  phút 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	B
	B
	C
	A
	B
	C


 I.PHẦN TRẮC NGHIỆM : Mỗi câu đúng đạt 0,5 điểm (3 điểm)
 II.PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm)       
	Câu 
	Nội dung
	 Điểm

	Câu 1
2 điểm
	* Tuyến yên
-Vị trí : nằm ở nền sọ, liên quan đến vùng dưới đồi.
- Chức năng: 
+ Tiết hoocmôn kích thích hoạt động của nhiều tuyến nội tiết khác.
+ Tiết hoocmôn ảnh hưởng đến một số quá trình sinh lí trong cơ thể.
* Tuyến giáp
-Vị trí : Nằm phía sau sụn giáp.
- Chức năng: tuyến giáp có chức năng quan trọng trong trao đổi chất và chuyển hóa các chất trong tế bào.
	
0,25điểm
 
 0,5điểm
 0,5điểm
 
0,25điểm
0,5điểm

	Câu 2
2 điểm
	a.  Dây thần kinh tủy là một dây pha vì: nó do các bó sợi cảm giác và vận động nhập lại tạo thành, vừa dẫn truyền xung li tâm, vừa dẫn truyền xung hướng tâm.
b. Người say rượu thường có biểu hiện chân nam đá chân chiêu trong lúc đi là do rượu đã ảnh hưởng đến hoạt động của tiểu não. Tiểu não không điều khiển được các hoạt động phức tạp và giữ thăng bằng cho cơ thể một cách chính xác, nên người say rượu bước đi không vững. 
	1 điểm



1điểm

	Câu 3
2 điểm
	-Tăng nguy cơ tử vong ở mẹ và con.
-Khi nong nạo thai có thể gây hậu quả vô sinh hoặc vỡ tử cung ở lần sinh sau nguy hiểm đến tính mạng.
- Ảnh hưởng xấu đến học tập, vị thế xã hội, công tác sau này .
-Ảnh hưởng hạnh phúc gia đình trong tươnglai.
	0,5điểm
0,5điểm

0,5 điểm
0,5 điểm

	Câu 4
1 điểm
	Tới 17h chiều chơi game liên tục đến tối, hôm sau cảm thấy mệt quyết định bỏ chơi game thay vào đó bắt đầu chơi thể thao. 
	
1 điểm







